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STT Họ và tên Mã học sinh Lớp Ngày sinh
Giới 

tính
Môn Ghi chú

1 Hoàng Quang chung 18210734 11B07 03/09/2003 Nam Toán

2 Hoàng Quang chung 18210734 11B07 03/09/2003 Nam Ngữ văn

3 Nguyễn Thành Đạt 18210505 11B05 06/06/2003 Nam Toán

4 Hà Trường Giang 18210607 11B06 12/12/2003 Nam Toán

5 Hà Trường Giang 18210607 11B06 12/12/2003 Nam Ngữ văn

6 Hà Thị Hiếu 18210807 11B08 03/02/2003 Nữ Toán

7 Hà Thị Hiếu 18210807 11B08 03/02/2003 Nữ Sinh học

8 Hà Thị Hiếu 18210807 11B08 03/02/2003 Nữ Lịch sử

9 Hà Thị Hiếu 18210807 11B08 03/02/2003 Nữ Địa lí

10 Lê Thị Quỳnh Huệ 18210915 11B05 03/11/2003 Nữ Toán

11 Lê Thị Quỳnh Huệ 18210915 11B05 03/11/2003 Nữ Vật lí

12 Lê Thị Quỳnh Huệ 18210915 11B05 03/11/2003 Nữ Ngữ văn

13 Lê Thị Quỳnh Huệ 18210915 11B05 03/11/2003 Nữ Tiếng Anh

14 Nguyễn Hào Kiệt 18210611 11B06 18/12/2003 Nam Vật lí

15 Nguyễn Hào Kiệt 18210611 11B06 18/12/2003 Nam Ngữ văn

16 Lý Đức Khoa 18210613 11B06 03/10/2003 Nam Toán

17 Lý Đức Khoa 18210613 11B06 03/10/2003 Nam Ngữ văn

18 Đặng Thị Thạch Lam 18210224 11B02 25/06/2003 Nữ Lịch sử

19 Vương Văn Lĩnh 18210713 11B07 14/02/2003 Nam Toán

20 Vương Văn Lĩnh 18210713 11B07 14/02/2003 Nam Vật lí

21 Vương Văn Lĩnh 18210713 11B07 14/02/2003 Nam Tin học

22 Vương Văn Lĩnh 18210713 11B07 14/02/2003 Nam Ngữ văn

23 Vương Văn Lĩnh 18210713 11B07 14/02/2003 Nam Tiếng Anh

24 Trần Đức Lương 18210324 11B06 05/05/2003 Nam Ngữ văn

25 Trần Đức Lương 18210324 11B06 05/05/2003 Nam Tiếng Anh

26 Y Xáo Niê 18210620 11B06 14/07/2003 Nam Toán

27 Y Xáo Niê 18210620 11B06 14/07/2003 Nam Ngữ văn

28 Y Xáo Niê 18210620 11B06 14/07/2003 Nam Hóa học

29 Y Xáo Niê 18210620 11B06 14/07/2003 Nam GDCD

30 Nguyễn Thị Thu Ngân 18210520 11B05 27/09/2003 Nữ Toán

31 Nguyễn Thị Thu Ngân 18210520 11B05 27/09/2003 Nữ Sinh học

32 Nguyễn Thị Thu Ngân 18210520 11B05 27/09/2003 Nữ Công nghệ

33 Nguyễn Xuân Phong 18210624 11B06 19/06/2002 Nam Ngữ văn

34 Nguyễn Xuân Phong 18210624 11B06 19/06/2002 Nam Tiếng Anh

35 Lục Văn Quyền 18210724 11B07 23/03/2003 Nam Toán

36 Trần Nam Quyết 18210625 11B06 10/06/2003 Nam Toán

37 Trần Nam Quyết 18210625 11B06 10/06/2003 Nam Ngữ văn

38 Ngô Ngọc Thao 17200737 11B06 08/11/2002 Nam Toán

39 Ngô Ngọc Thao 17200737 11B06 08/11/2002 Nam Ngữ văn

40 Ngô Ngọc Thao 17200737 11B06 08/11/2002 Nam Tiếng Anh

41 Ngô Ngọc Thao 17200737 11B06 08/11/2002 Nam Lịch sử

42 Dương Văn Thắng 18210631 11B06 06/06/2003 Nam Toán

43 Dương Văn Thắng 18210631 11B06 06/06/2003 Nam Ngữ văn

44 Trần Dương Đức Thắng 18210439 11B04 15/08/2003 Nam Ngữ văn
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45 Trần Dương Đức Thắng 18210439 11B04 15/08/2003 Nam Lịch sử

46 Nhữ Văn Thọ 18210632 11B06 24/04/2003 Nam Toán

47 Nhữ Văn Thọ 18210632 11B06 24/04/2003 Nam Sinh học

48 Nhữ Văn Thọ 18210632 11B06 24/04/2003 Nam GDCD

49 Đàm Văn Thuận 18210731 11B07 02/07/2003 Nam Toán

50 Đàm Văn Thuận 18210731 11B07 02/07/2003 Nam Ngữ văn

51 Lương Minh Trung 18210342 11B03 14/07/2003 Nam Hóa học

52 Phan Văn Trường 18210736 11B07 24/10/2003 Nam Toán

53 Phan Văn Trường 18210736 11B07 24/10/2003 Nam Ngữ văn
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